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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2024  

 

  n    K   o    số 18/KH-U    n    21/02/2024     U     u ện về 

việ  tu ên tru ền  ải  á     n    ín ,   ỉ số n n  lự    n  tr n   ấp tỉn  (P I), 

  ỉ số đán   iá n n  lự    n  tr n   á  đơn vị, đị  p ươn  (   I) trên đị  b n 

 u ện Lộ  H  n m 2024, U    xã      ựn      o    tri n    i trên đị  b n xã 

n ư s u: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, CHỈ TIÊU CỤ THỂ 

1. Mục đích  

- Ti p tụ  n n    o n ận t   , trá   n iệm      á   ấp,  á  n  n  v   án 

bộ,  ôn       về  ôn  tá   ải  á     n    ín  (  H ),  em đ   l  n iệm vụ đột 

p á, tập trun  đổi mới p ươn  t      ỉ đ o, quản l , điều   n        ín  qu ền 

 á   ấp; p át  u    n    , t n   ư n     luật,     ươn , t o t uận l i   o    n 

  n,  o n  n  iệp v  n   đ u tư tron   á  l n  vự      đ i sốn      ội,   p p  n 

v o ti n trìn  p át tri n v   ội n ập. 

- Hỗ tr   án bộ,  ôn       nắm vữn  mụ  tiêu, nội  un ,  á  n iệm vụ 

  H , nêu   o tin  t  n, trá   n iệm t ự   iện tốt n iệm vụ đư    i o; đồn  

t  i n n    o n ận t    tron   ộn  đồn   o n  n  iệp, tron     n   n đ   ùn  

  un  t   tron       ựn  nền   n    ín  trên đị  b n xã. 

- Tu ên tru ền về  iệu quả, p ươn  t     o t độn ,  iải qu  t  á  t   tụ  

  n    ín  (TTH ) t i  ộ p ận Ti p n ận v  Trả   t quả xã;  á  nội  un  về 

 ôn     i, min  b    TTH ; đẩ  m n  tu ên tru ền sử  ụn   á   ị   vụ  ôn  

trự  tu  n; t  n  toán trự  tu  n,  ị   vụ bưu   ín   ôn  í   đ  n ư i   n v  

 o n  n  iệp ti p  ận, sử  ụn . 

- P át  u  v i trò tru ền t ôn  tron  việ  tu ên tru ền rộn  r i về v i trò 

qu n trọn       ôn  tá    H ; p át  iện, p ản án    ín   á ,  ịp t  i n ữn  

mặt tí    ự   oặ    ư   iệu quả     tổ     ,  á n  n tron  việ  t ự   iện n iệm 

vụ   H . 

- X    ựn  môi trư n   in   o n   ôn     i, min  b   , t  n t iện, t ôn  

t oán ; t o t uận l i  ỗ tr   o n  n  iệp   ởi n  iệp,  o n  n  iệp đổi mới 

sán  t o. Ti p tụ       ựn  nền   n    ín   iện đ i,   u ên n  iệp, n n  độn , 

p ụ  vụ tốt n ất n ư i   n v   o n  n  iệp. T o độn  lự  đ  t n   ư n  t u   t 

đ u tư trên đị  b n.  

2. Yêu cầu 
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- Tu ên tru ền đ   đ   á  nội  un  v    t quả t ự   iện t eo K   o     

  H  n m 2024     tỉn ,  u ện,   . 

- Tu ên tru ền   H  p ải  ắn với lộ trìn , mụ  tiêu, n iệm vụ   H      

n m 2024 v   i i đo n 2021 - 2030; đồn  t  i, p ải t ự   iện  ịp t  i, đ   đ , 

t ư n   u ên, p ù   p với tín    ất, đặ  đi m     đị  p ươn  v  từn  n  m đối 

tư n . 

- T n   ư n   ôn  tá  tu ên tru ền; đổi mới nội  un  v   ìn  t    tu ên 

tru ền;   t   p  ôn  tá  tu ên tru ền về   H  lồn    ép quán triệt, p ổ bi n 

 á      trươn ,   ín  sá       Đản , p áp luật         nướ  về đổi mới  ệ 

t ốn    ín  trị ở đị  p ươn ,   p p  n n n    o   n trí, t    đẩ  p át tri n  in  

t  -     ội, đảm bảo  n sin      ội, đảm bảo quố  p òn  -  n nin , trật tự  n to n 

    ội v  t n   ư n   ôn  tá  đối n o i,  ội n ập quố  t . 

3. Chỉ tiêu cụ thể 

- 100% Trang thông tin điện tử         ựn ,  u  trì  iệu quả   u ên mụ  

  H , t ư n   u ên đ n  tải,  ập n ật nội  un  lên   u ên tr n ,   u ên mụ  

CCHC. 

-    n  V n     - Thông tin p át  u   iệu quả   u ên mụ ,   u ên đề 

“ ải  á     n    ín ”; t n   ư n  t  i lư n , tin bài, ti p tụ  đổi mới, nâng cao 

  ất lư n  tu ên tru ền   H . 

- 100% TTH  đư   niêm   t,  ôn     i đ n  qu  địn  t i  ộ p ận Ti p 

n ận v  Trả   t quả v  trên Tr n  t ôn  tin điện tử     đơn vị.  ôn     i, min  

b    tìn  tr n   iải qu  t TTH  đối với 100%  ồ sơ đ  ti p n ận; 100% đi m 

 ưu điện    t i liệu tu ên tru ền về   H  p ụ  vụ    n   n đọ , tr    u.  

- 100% tru ền t  n  tu ên tru ền về CCHC, ti p p át  á  nội  un    H  

    tỉn ,  u ện, xã; địn   ỳ t ôn  báo,  ướn   ẫn n ư i   n t  m  i  t ự   iện 

 á   ị   vụ  ông trự  tu  n, t  n  toán trự  tu  n trên đị  b n   . 

-  ảo đảm 100%  o n  n  iệp đ n   o t độn  trên đị  bàn đư   tư vấn, 

 ỗ tr  p áp l  v   ỏi đáp trự  tu  n với  ơ qu n n   nướ    i    n u   u. 

II. NỘI DUNG, H NH TH C TUYÊN T UYỀN  

1. Nội dung tuyên truyền 

 ) Tu ên tru ền, p ổ bi n s u rộn  về t m qu n trọn ,   n    , mụ  tiêu v  

tá  độn        H  đ n p át tri n  in  t  -     ội     đất nướ .  á  qu n đi m, 

    trươn      Đản ,   ín  sá  , p áp luật         nướ  về   H . Tu ên 

tru ền  á  Đề án     U    tỉn ,       n  án sự Đản  U    tỉn ,    ị qu  t, 

K t luận     Tỉn     liên qu n đ n  ôn  tá    H .  

b) Tu ên tru ền v i trò, trá   n iệm      ấp    đản , n ư i đ n  đ u  ơ 

qu n   n    ín , n ư i đ n  đ u  á  tổ        ín  trị -     ội đối với việ  tri n 

khai, t ự   iện n iệm vụ   H . 
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 ) Tu ên tru ền, p ổ bi n  á  nội  un        ươn  trìn  tổn  t     H  

    Trun  ươn  v      tỉn ,  u ện,   , tron  đ  tập trun  t ôn  tin tu ên tru ền 

 á  nội  un   ơ bản s u đ  : 

- Tìn   ìn  v    t quả t ự   iện    ị qu  t số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 

      ín  p   về   ươn  trìn  tổn  t     H  n   nướ   i i đo n 2021 - 2030; 

   ị qu  t số 12- Q/TU n    26/5/2022       n   ấp   n  Đản  bộ tỉn  về 

đẩ  m n   ải  á     n    ín , n n    o  iệu lự ,  iệu quả  o t độn        ín  

qu ền  á   ấp  i i đo n 2022 - 2025, địn   ướn  đ n n m 2030; Đề án     

U    tỉn  về “Đẩ  m n   ải  á     n    ín , n n    o  iệu lự ,  iệu quả  o t 

độn        ín  qu ền  á   ấp  i i đo n 2022 - 2025, địn   ướn  đ n n m 2030; 

Qu  t địn  số 3504/QĐ-UBND ngày 22/10/2021     U    tỉn  b n   n  

  ươn  trìn  tổn  t     H  n   nướ  tỉn  H  T n   i i đo n 2021 - 2030; 

Qu  t địn  số 194/QĐ-U   , n    15/01/2024     U     u ện về b n   n  

K   o     ải  á     n    ín   u ện Lộ  H  n m 2024; Qu  t địn  số 15/QĐ-

UBND, ngày 19/01/2024     U       về b n   n  K   o     ải  á     n  

  ín     Í   Hậu n m 2024. 

- Việ  r  soát, điều   ỉn       n n , n iệm vụ, qu ền   n v  tổ     , sắp 

  p l i  á   ơ qu n, tổ     , đơn vị; đẩ  m n      ội      á  đơn vị sự n  iệp 

 ôn  lập  ắn với tin   iản biên     trên  ơ sở tổ          iệu quả    ị qu  t số 

18- Q/TW, n    25/10/2017       n   ấp   n  Trun  ươn    oá XII một số 

vấn đề về ti p tụ  đổi mới, sắp   p tổ      bộ má       ệ t ốn    ín  trị tin  

 ọn,  o t độn   iệu lự ,  iệu quả. 

- Tình hìn  tri n    i  ôn  tá   ải  á  , đơn  iản     TTH  t uộ  t ẩm 

qu ền quản l       á   ơ qu n, đơn vị;  á  qu  địn  về TTH  tron   iải qu  t 

 ôn  việ   iữ   ơ qu n   n    ín  n   nướ  với n ư i   n,  o n  n  iệp, đặ  

biệt l  TTH  trên  á  l n  vự : đ u tư; đất đ i;      ựn ; sở  ữu n   ở; t u ; 

 uất   ẩu; n ập   ẩu;   t ; bảo  i m... 

- Tìn   ìn  tri n    i v    t quả,  iệu quả t ự   iện  ơ     một  ử , một 

 ử  liên t ôn  tron   iải qu  t TTH    o  á n  n, tổ     . Đặ  biệt l   iệu quả 

tron   iải qu  t TTH  t i  ộ p ận Ti p n ận v  Trả   t quả  ấp   . 

- Tìn   ìn  tri n    i v    t quả t ự   iện   ỉ số tín  min  b    v  ti p 

 ận t ôn  tin,   ỉ số đo lư n  sự   i lòn      n ư i   n, tổ      đối với sự p ụ  

vụ      ơ qu n   n    ín  n   nướ . 

- Tìn   ìn ,   t quả tri n    i  ải  á    ôn  vụ,  ôn      .  á  qu  địn  

tron  quản l , tu  n  ụn , sử  ụn ,   en t ưởn ,    luật đối với  án bộ,  ôn  

    . Tìn   ìn  t ự   iện   ín  sá   tin   iản biên    ,  ơ  ấu l i đội n ũ  án 

bộ,  ôn      . 

- Tình hìn  tri n    i  á  nội  un   iện đ i       n    ín , trọn  t m l  

     ựn    ín  p   điện tử,   ín  qu ền điện tử t eo    ị qu  t 17/ Q-

CP ngày 17/3/2019       ín  p   về một số n iệm vụ,  iải p áp trọn  t m p át 

https://luatvietnam.vn/thong-tin/nghi-quyet-17-nq-cp-2019-nhiem-vu-giai-phap-phat-trien-chinh-phu-dien-tu-171174-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/nghi-quyet-17-nq-cp-2019-nhiem-vu-giai-phap-phat-trien-chinh-phu-dien-tu-171174-d1.html
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tri n   ín  p   điện tử  i i đo n 2019 - 2020, địn   ướn  đ n 2025; tìn   ìn  

tri n    i   ươn  trìn    u  n đổi số quố   i  đ n n m 2025, địn   ướn  đ n 

n m 2030 đư   b n   n  t i Qu  t địn  số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020     T   

tướn    ín  p  . 

d) Tu ên tru ền   t quả t ự   iện p on  tr o t i đu  “ án bộ,  ôn      , 

viên      H  T n  t i đu  t ự   iện v n  oá  ôn  sở”  i i đo n 2019 - 2025. 

đ) Tu ên tru ền n ữn    t quả đ t đư   v  tồn t i,   n    , n u ên n  n 

 ũn  n ư tìn   ìn  tri n    i n iệm vụ   H       u ện. 

e) Tu ên tru ền  á  qu  địn      p áp luật về mối qu n  ệ  iữ      nướ  

v  n  n   n; qu ền, n     vụ v  trá   n iệm      á n  n, tổ      t  m  i  v  

 iám sát ti n trìn    H . 

2. Hình thức tuyên truyền 

 ) T ôn  qu  tru ền t  n ; Tr n  t ôn  tin điện tử   ;  ệ t ốn  t ôn  tin 

 ơ sở. 

b) P át   n  rộn  r i t   ấp, pano, áp p í   liên qu n đ n  á   ôn  tá  

  H , nội  un  tu ên tru ền p ổ bi n đ n từn  n  m đối tư n . 

 ) T ôn  qu   ìn  t    tổ       ội n  ị,  ội t ảo, tập  uấn, bồi  ưỡn , 

quán triệt nội  un ,     o    t ự   iện n iệm vụ   H ; đ o t o n n    o trìn  

độ   u ên môn, n  iệp vụ,  ỹ n n   i o ti p,    luật,     ươn    n    ín ,  ỹ 

n n  tu ên tru ền…   o đội n ũ  án bộ,  ôn      ; lồn    ép nội  un    H  

tron   á   ội n  ị tu ên tru ền, p ổ bi n,  iáo  ụ  p áp luật. 

 ) T ôn  qu   á   uộ  t i tìm  i u về   H ,   ảo sát trìn  độ  n   ụn  

 ôn  n  ệ t ôn  tin      ôn      ; lồn    ép tron   á   ội  iễn v n n  ệ, sin  

 o t  ộn  đồn  bằn   á   ìn  t    s n   ấu  oá. 

đ) Tổ       á  lớp tập  uấn,  á  đội tìn  n u ện  ướn   ẫn trự  ti p   o 

n ư i   n,  o n  n  iệp t ự   iện t   tụ    n    ín  t ôn  qu   ị   vụ  ôn  

trự  tu  n,  ị   vụ bưu   ín   ôn  í  . 

e) Tổ      tu ên tru ền trên  á  tr n  m n      ội,  á   n   ụn   i độn , 

 á  p  n mềm, sản p ẩm tru ền t ôn  trên internet… 

f) Tổ       á  buổi  ặp mặt, đối t o i  iữ   á   ơ qu n n   nướ ,   ín  

qu ền  á   ấp với  á  t n  lớp    n   n. 

III. KINH PHÍ  

Kin  p í tu ên tru ền đư   bố trí tron  n uồn  in  p í   H  n m 2024 

v  n uồn sự n  iệp tự   n đối theo qu  địn . 

IV.  TỔ CH C THỰC HIỆN 

1. Bộ phận Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh xã  

-     trì t  m mưu U        ướn   ẫn, đôn đố ,  i m tr   á  bộ p ận, 

 ơ qu n, đơn vị tri n    i t ự   iện tốt  ôn  tá  tu ên tru ền  ải  á     n    ín  

trên đị  b n   .  

https://luatvietnam.vn/chinh-sach/quyet-dinh-749-qd-ttg-phe-duyet-chuong-trinh-chuyen-doi-so-quoc-gia-den-nam-2025-184241-d1.html
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- P ối   p với V n p òn  - T ốn   ê   , bộ p ận Tư p áp,  ộ p ận ti p 

n ận v  trả   t quả        đẩ  m n   ôn  tá  tu ên tru ền, p ổ bi n  á  v n bản 

  ỉ đ o, điều   n       ấp trên v      U      .  

- T ự   iện tốt việ  ti p s n   á    u ên tr n ,   u ên mụ   ải  á     n  

  ín  trên  ệ t ốn  Đ i Tru ền t  n   u ện.  

- P ối   p với  á  bộ p ận,  ơ qu n, đơn vị liên qu n đ  ti p  ận t ôn  tin 

về  á      trươn , đư n  lối     Đản ,   ín  sá  , p áp luật         nướ  về 

 ôn   ôn  tá   ải  á     n    ín  n ằm t ự   iện  ôn  tá  tu ên tru ền, p ổ 

biên  ịp t  i.  

2. Bộ phận Văn ph ng - Th ng  ê xã  

-     trì, p ối   p  ộ p ận V n     v  T ôn  tin, Đ i Tru ền t  n     

 un   ấp t ôn  tin về   t quả t ự   iện  i m soát t   tụ    n    ín ,  ôn  tá  

 ải  á     n    ín       u ện v     đ  đẩ  m n   ôn  tá  tu ên tru ền  ải  á   

  n    ín  n  n     n ,  ịp t  i,  iệu quả v    ín   á .  

-     trì, p ối   p với  á  đơn vị liên qu n địn   ỳ tổn    p, báo  áo     

tị   U       v   á  n  n   ấp  u ện    liên qu n về  ải  á     n    ín  trên 

đị  b n.  

3. Bộ phận Tư pháp - Hộ tịch  

-     trì, p ối   p với  ộ p ận V n p òn  - T ốn   ê, Đ i tru ền t  n  

    un   ấp t ôn  tin về  i m soát t   tụ    n    ín ,  ôn  tá  Tư p áp - Hộ 

tị   đ  đẩ  m n   ôn  tá  tu ên tru ền  ải  á   t   tụ    n    ín  trên đị  b n.  

- Lồn    ép việ  tu ên tru ền  ải  á   t   tụ    n    ín  với  ải  á   

  n    ín  v   ôn  tá  p ổ bi n,  iáo  ụ  p áp luật;  ôn  tá  tu ên tru ền,  iáo 

 ụ  về     trươn ,   ín  sá       Đản  v  p áp luật         nướ .  

4. Bộ phận Tài chính - Kế toán  

T  m mưu      ựn      o    v  tổ      tri n    i t ự   iện nội  un   ải 

 á   t i   ín   ôn  t eo tin  t  n    ị địn  số 130/2005/ Đ-CP ngày 

17/10/2005       ín  p   về Qu  địn      độ tự    , tự   ịu trá   n iệm về sử 

 ụn  biên     v   in  p í quản l    n    ín  đối với  ơ qu n n   nướ ;    ị 

địn  số 16/2015/ Đ- P n    14/02/2015       ín  p   về qu  địn   ơ     tự 

        đơn vị sự n  iệp  ôn  lập. T  m mưu p  n bổ  in  p í  o t độn   ôn  

tá  tu ên tru ền   H  n m 2024 trên đị  b n   .  

5. Các cơ quan, đơn vị liên quan  

- Trên  ơ sở K   o    tu ên tru ền     U      ,  á   ơ qu n, đơn vị trên 

đị  b n    bám sát tìn   ìn  v  n iệm vụ  ải  á     n    ín       ơ qu n, đơn vị 

mìn      độn       ựn  v  tổ      t ự   iện việ  tu ên tru ền, p ổ bi n về 

 ôn  tá   ải  á     n    ín . Đồn  t  i, báo  áo tìn   ìn ,   t quả t ự   iện về 

U       (qu   ộ p ận VHTT, V n p òn  - T ốn   ê   ) trướ  n    15/10 

  n  n m đ  tổn    p, báo  áo U     u ện v   á  n  n       n n   ấp  u ện 

có liên quan.  

- P ối   p với  á   ơ qu n liên qu n, Đ i tru ền t  n     đ  tổ      tu ên 

tru ền về  ôn  tá   ải  á     n    ín ,   ươn  trìn  tổn  t    ải  á     n  

  ín  n   nướ  n ằm   p p  n t ự   iện tốt  ôn  tá   ải  á     n    ín  t i 

từn   ơ qu n, đơn vị.  
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6. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam xã và các hội, đoàn thể cấp xã  

- Tu ên tru ền, vận độn   ội viên, đo n viên v  n  n   n ti p  ận t   tụ  

  n    ín ,  ị   vụ   n    ín   ôn .  

- Tổ          iệu quả  á  nội  un  tu ên tru ền s u rộn  tron   án bộ, 

 ôn      , viên      v   á  t n  lớp n  n   n t eo nội  un      o     ải  á   

  n    ín   ấp  u ện,   .  

- Ti p t u, p ản án     i n đ n    p     n  n   n về t   tụ    n    ín  

t i  á   ơ qu n, đơn vị, n ất l   ộ p ận ti p n ận v  Trả   t quả     U       

cho các ngành liên quan và UBND xã. 

Trên đ   l      o    tu ên tru ền  ải  á     n    ín  n m 2024. Yêu   u 

 á  n  n , tổ      đo n t  ,  á  đơn vị t ôn   m tri n    i t ự   iện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Đản  u - HĐ      (b/ ); 

-     tị  , P T.U      ; 

- Các ngành chuyên môn; 

-  á  đơn vị t ôn   m; 

- Đ i tru ền t  n ; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguy n Xuân Trường 
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